
 

C
Ô

N
G

 B
Á

O
/S

ố
 1

9
/N

g
ày

 2
7
-6

-2
0
1
8

4
1

HỆ THỐNG VĂN BẢN TRUNG ƯƠNG ðĂNG CÔNG BÁO THÁNG 4 NĂM 2018 

STT 

Tên cơ 
quan 

ban hành 

Trích yếu nội dung 
Ngày 

ban hành 

Số/ngày ñăng 

công báo 
Ghi chú 

1 CHÍNH 
PHỦ 

Nghị ñịnh số 44/2018/Nð-CP quy ñịnh 
việc quản lý, sử dụng và khai thác tài 
sản kết cấu hạ tầng hàng không. 

13-03-2018 491+492 
01-4-2018 

 

  Nghị ñịnh số 45/2018/Nð-CP quy ñịnh 
việc quản lý, sử dụng và khai thác tài 
sản kết cấu hạ tầng giao thông ñường 
thủy nội ñịa. 

13-03-2018 491+492 
01-4-2018 

 

  Nghị ñịnh số 46/2018/Nð-CP quy ñịnh 
việc quản lý, sử dụng và khai thác tài 
sản kết cấu hạ tầng ñường sắt quốc gia. 

14-03-2018 493+494 
03-4-2018 

 

  Nghị ñịnh số 49/2018/Nð-CP quy ñịnh 
về kiểm ñịnh chất lượng giáo dục nghề 
nghiệp. 

30-03-2018 499+500 
11-4-2018 

 

  Nghị ñịnh số 50/2018/Nð-CP quy ñịnh 
chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ 
cấu tổ chức của Thanh tra Chính phủ. 

09-04-2018 525+526 

24-4-2018 
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  Nghị ñịnh số 51/2018/Nð-CP sửa ñổi, 
bổ sung một số ñiều của Nghị ñịnh số 
158/2006/Nð-CP ngày 28 tháng 12 
năm 2006 của Chính phủ quy ñịnh chi 
tiết Luật thương mại về hoạt ñộng mua 
bán hàng hóa qua Sở Giao dịch hàng 
hóa. 

09-04-2018 525+526 

24-4-2018 

 

  Nghị ñịnh số 52/2018/Nð-CP về phát 
triển ngành nghề nông thôn. 

12-04-2018 527+528 
26-4-2018 

 

  Nghị ñịnh số 53/2018/Nð-CP sửa ñổi, 
bổ sung Nghị ñịnh số 58/2016/Nð-CP 
ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Chính 
phủ quy ñịnh chi tiết về kinh doanh sản 
phẩm, dịch vụ mật mã dân sự và xuất 
khẩu, nhập khẩu sản phẩm mật mã dân 
sự. 

16-04-2018 535+536 
30-4-2018 

 

  Nghị ñịnh số 55/2018/Nð-CP quy ñịnh 
xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh 
vực phân bón. 

16-04-2018 529+530 
27-4-2018 
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2 THỦ 
TƯỚNG 
CHÍNH 

PHỦ 

Quyết ñịnh số 13/2018/Qð-TTg quy 
ñịnh về ñiều kiện, hồ sơ, trình tự ñề 
nghị chấp thuận mức cấp tín dụng tối 
ña vượt giới hạn của tổ chức tín dụng, 
chi nhánh ngân hàng nước ngoài. 

06-03-2018 493+494 
03-4-2018 

 

  Quyết ñịnh số 17/2018/Qð-TTg quy 
ñịnh chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn 
và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Du lịch 
trực thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du 
lịch. 

30-03-2018 493+494 
03-4-2018 

 

  Quyết ñịnh số 18/2018/Qð-TTg về 
hướng dẫn cấp bù chênh lệch lãi suất 
thực hiện chính sách cho vay nhà ở xã 
hội theo Nghị ñịnh số 100/2015/Nð-CP 
ngày 20 tháng 10 năm 2015 của Chính 
phủ về phát triển và quản lý nhà ở xã 
hội. 

02-04-2018 503+504 
16-4-2018 

 

 
 Quyết ñịnh số 387/Qð-TTg về việc bãi 

bỏ Quyết ñịnh số 2621/Qð-TTg ngày 

10-04-2018 503+504 
16-4-2018 
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31 tháng 12 năm 2013 của Thủ tướng 
Chính phủ về sửa ñổi một số mức hỗ 
trợ phát triển sản xuất theo Nghị quyết 
số 30a/2008/NQ-CP của Chính phủ. 

 

 Quyết ñịnh số 390/Qð-TTg ban hành 
Kế hoạch triển khai thi hành Luật Lâm 
nghiệp, Luật Thủy sản. 

11-04-2018 525+526 
24-4-2018  

 

 Quyết ñịnh số 433/Qð-TTg sửa ñổi, bổ 
sung Quyết ñịnh số 544/Qð-TTg ngày 
20 tháng 4 năm 2017 của Thủ tướng 
Chính phủ về việc phê duyệt chương 
trình quản lý nợ trung hạn 2016 - 2018. 

20-04-2018 535+536 
30-4-2018 

 

3 LIÊN BỘ     

 

VIỆN 
KIỂM 
SÁT 

NHÂN 
DÂN TỐI 

CAO - 

Thông tư liên tịch số 01/2018/TTLT-
VKSTC-TATC-BCA-BQP-BTP-BTC-
BNNPTNT quy ñịnh phối hợp trong 
việc báo cáo, thông báo về công tác giải 
quyết khiếu nại, tố cáo trong hoạt ñộng 
tư pháp. 

05-04-2018 535+536 
30-4-2018 

 

                             4 / 13



 

C
Ô

N
G

 B
Á

O
/S

ố
 1

9
/N

g
ày

 2
7
-6

-2
0
1
8

4
5

STT 

Tên cơ 
quan 

ban hành 

Trích yếu nội dung 
Ngày 

ban hành 

Số/ngày ñăng 

công báo 
Ghi chú 

TÒA ÁN 
NHÂN 

DÂN TỐI 
CAO - BỘ 

CÔNG 
AN - BỘ 
QUỐC 

PHÒNG - 
BỘ TƯ 
PHÁP - 
BỘ TÀI 
CHÍNH - 

BỘ 
NÔNG 

NGHIỆP 
VÀ PHÁT 

TRIỂN 
NÔNG 
THÔN 
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4 BỘ 
CÔNG 

THƯƠNG 

Thông tư số 03/2018/TT-BCT quy ñịnh 
về nguyên tắc ñiều hành hạn ngạch thuế 
quan nhập khẩu ñối với mặt hàng muối, 
trứng gia cầm năm 2018. 

30-03-2018 535+536 
30-4-2018 

 

  Thông tư số 04/2018/TT-BCT quy ñịnh 
việc không áp dụng hạn ngạch thuế 
quan nhập khẩu muối và trứng gia cầm 
có xuất xứ từ các nước ASEAN. 

02-04-2018 535+536 
30-4-2018 

 

5 BỘ GIÁO 
DỤC VÀ 

ðÀO TẠO 

Thông tư số 07/2018/TT-BGDðT sửa 
ñổi, bổ sung tên và một số ñiều của 
Quy chế tuyển sinh ñại học hệ chính 
quy; tuyển sinh cao ñẳng nhóm ngành 
ñào tạo giáo viên hệ chính quy ban 
hành kèm theo Thông tư số 
05/2017/TT-BGDðT ngày 25 tháng 01 
năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục 
và ðào tạo. 

01-03-2018 503+504 
16-4-2018 
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    Thông tư số 08/2018/TT-BGDðT quy 
ñịnh ñiều kiện, nội dung, hình thức xét 
thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên 
chức giảng dạy trong các cơ sở giáo 
dục ñại học công lập. 

12-03-2018 499+500 
11-4-2018 

 

  Thông tư số 09/2018/TT-BGDðT ban 
hành quy ñịnh về quản lý Chương trình 
khoa học và công nghệ cấp bộ của Bộ 
Giáo dục và ðào tạo. 

30-03-2018 501+502 
14-4-2018 

 

  Thông tư số 11/2018/TT-BGDðT ban 
hành Tiêu chí ñể xác ñịnh hàng hóa 
chuyên dùng phục vụ trực tiếp cho giáo 
dục. 

06-04-2018 535+536 
30-4-2018 

 

6 BỘ GIAO 
THÔNG 
VẬN TẢI 

Thông tư số 12/2018/TT-BGTVT quy 
ñịnh về công tác phòng, chống thiên tai 
trong lĩnh vực ñường thủy nội ñịa. 

28-03-2018 495+496 
05-4-2018 

 

  Thông tư số 13/2018/TT-BGTVT 
hướng dẫn thực hiện công tác thi ñua, 
khen thưởng ngành Giao thông vận tải. 

29-03-2018 497+498 
08-4-2018 

 

                             7 / 13



 

4
8

C
Ô

N
G

 B
Á

O
/S

ố
 1

9
/N

g
ày

 2
7
-6

-2
0
1
8

STT 

Tên cơ 
quan 

ban hành 

Trích yếu nội dung 
Ngày 

ban hành 

Số/ngày ñăng 

công báo 
Ghi chú 

  Thông tư số 15/2018/TT-BGTVT ban 
hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về 
Kiểm soát và quản lý nước dằn và cặn 
nước dằn tàu biển, mã số ñăng ký: 
QCVN 99:2017/BGTVT; Quy chuẩn 
kỹ thuật quốc gia về Phân cấp và ñóng 
tàu biển vỏ thép - Sửa ñổi 2: 2017, mã 
số ñăng ký: Sửa ñổi 2: 2017 QCVN 
21:2015/BGTVT; Quy chuẩn kỹ thuật 
quốc gia về Trang bị an toàn tàu biển - 
Sửa ñổi 1: 2017, mã số ñăng ký: Sửa 
ñổi 1: 2017 QCVN 42:2015/BGTVT; 
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Phân 
cấp và ñóng du thuyền - Sửa ñổi 1: 
2017, mã số ñăng ký: Sửa ñổi 1: 2017 
QCVN 81:2014/BGTVT; Quy chuẩn 
kỹ thuật quốc gia về phân cấp và giám 
sát kỹ thuật giàn cố ñịnh trên biển - Sửa 
ñổi 1: 2017, mã số ñăng ký: Sửa ñổi 1: 
2017 QCVN 49:2017/BGTVT. 

04-04-2018 Từ 507 ñến 
512 

20-4-2018 
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  Thông tư số 16/2018/TT-BGTVT quy 
ñịnh về quản lý, bảo trì công trình 
ñường sắt quốc gia. 

04-04-2018 503+504 
16-4-2018 

 

  Thông tư số 17/2018/TT-BGTVT quy 
ñịnh quản lý và khai thác thông tin 
nhận dạng tự ñộng của tàu thuyền. 

09-04-2018 505+506 
18-4-2018 

 

  Thông tư số 18/2018/TT-BGTVT sửa 
ñổi, bổ sung một số ñiều của Thông tư 
số 12/2016/TT-BGTVT ngày 09 tháng 
6 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Giao 
thông vận tải hướng dẫn thi hành một 
số ñiều của Nghị ñịnh số 132/2015/Nð-
CP ngày 25 tháng 12 năm 2015 của 
Chính phủ quy ñịnh xử phạt vi phạm 
hành chính trong lĩnh vực giao thông 
ñường thủy nội ñịa 

11-04-2018 523+524 
22-4-2018 

 

7 BỘ KẾ 
HOẠCH 
VÀ ðẦU 

TƯ 

Thông tư số 01/2018/TT-BKHðT ban 
hành danh mục máy móc, thiết bị, phụ 
tùng thay thế, phương tiện vận tải 
chuyên dùng, nguyên liệu, vật tư, bán 

30-03-2018 505+506 
18-4-2018 
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thành phẩm trong nước ñã sản xuất 
ñược. 

8 BỘ NỘI 
VỤ 

Thông tư số 04/2018/TT-BNV hướng 
dẫn về thẩm quyền, thủ tục bổ nhiệm, 
bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, thay thế và 
phụ cấp trách nhiệm công việc của kế 
toán trưởng, phụ trách kế toán của các 
ñơn vị kế toán trong lĩnh vực kế toán 
nhà nước. 

27-03-2018 529+530 
27-4-2018 

 

9 BỘ TÀI 
CHÍNH 

Thông tư số 07/2018/TT-BTC hướng 
dẫn quản lý và sử dụng kinh phí thực 
hiện ðề án “Xây dựng xã hội học tập 
giai ñoạn 2012 - 2020”. 

24-01-2018 531+532 
29-4-2018 

 

  Thông tư số 25/2018/TT-BTC hướng 
dẫn Nghị ñịnh số 146/2017/Nð-CP 
ngày 15 tháng 12 năm 2017 của Chính 
phủ và sửa ñổi, bổ sung một số ñiều 
của Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 
18 tháng 6 năm 2014 của Bộ Tài chính, 
Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 

16-03-2018 499+500 
11-4-2018 
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15 tháng 8 năm 2013 của Bộ Tài chính. 

  Thông tư số 27/2018/TT-BTC quy ñịnh 
chế ñộ tài chính cho hoạt ñộng tổ chức 
Giải thưởng sáng tạo khoa học công 
nghệ Việt Nam, Hội thi sáng tạo kỹ 
thuật và Cuộc thi sáng tạo Thanh thiếu 
niên nhi ñồng. 

21-03-2018 531+532 
29-4-2018 

 

  Thông tư số 30/2018/TT-BTC sửa ñổi, 
bổ sung một số ñiều của Thông tư số 
75/2017/TT-BTC ngày 21/7/2017 của 
Bộ Tài chính sửa ñổi, bổ sung một số 
ñiều của Thông tư số 55/2016/TT-BTC 
ngày 23/3/2016 quy ñịnh một số nội 
dung về quản lý tài chính ñối với dự án 
ñầu tư theo hình thức ñối tác công tư và 
chi phí lựa chọn nhà ñầu tư. 

28-03-2018 499+500 
11-4-2018 

 

  Thông tư số 33/2018/TT-BTC quy ñịnh 
mức thu, chế ñộ thu, nộp và quản lý phí 
thẩm ñịnh cấp Giấy phép kinh doanh 
dịch vụ lữ hành quốc tế, Giấy phép 

30-03-2018 535+536 
30-4-2018 
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kinh doanh dịch vụ lữ hành nội ñịa; phí 
thẩm ñịnh cấp thẻ hướng dẫn viên du 
lịch; lệ phí cấp Giấy phép thành lập văn 
phòng ñại diện tại Việt Nam của doanh 
nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành 
nước ngoài. 

  Thông tư số 34/2018/TT-BTC quy ñịnh 
mức thu, chế ñộ thu, nộp và quản lý phí 
thẩm ñịnh công nhận hạng cơ sở lưu trú 
du lịch, cơ sở kinh doanh dịch vụ du 
lịch khác ñạt tiêu chuẩn phục vụ khách 
du lịch. 

30-03-2018 535+536 
30-4-2018 

 

10 BỘ 
THÔNG 

TIN -
TRUYỀN 
THÔNG 

Thông tư số 01/2018/TT-BTTTT ban 
hành ñịnh mức kinh tế -kỹ thuật về ño 
kiểm trong lĩnh vực phát thanh, truyền 
hình. 

29-03-2018 525+526 
24-4-2018 

 

11 BỘ VĂN 
HÓA  - 
THỂ 

Thông tư số 14/2018/TT-BVHTTDL 
quy ñịnh về cơ sở vật chất, trang thiết 
bị và tập huấn nhân viên chuyên môn 

09-03-2018 499+500 
11-4-2018 
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THAO VÀ 
DU LỊCH 

ñối với môn Võ cổ truyền, môn 
Vovinam. 

  Thông tư số 15/2018/TT-BVHTTDL 
quy ñịnh chuyên môn về tiêu chuẩn 
trọng tài, giám sát, cơ sở vật chất, trang 
thiết bị của doanh nghiệp tổ chức hoạt 
ñộng ñua chó ñể kinh doanh ñặt cược. 

14-03-2018 501+502 
14-4-2018 

 

  Thông tư số 16/2018/TT-BVHTTDL 
quy ñịnh chuyên môn về tiêu chuẩn 
trọng tài, giám sát, cơ sở vật chất, trang 
thiết bị, nhân viên chuyên môn của 
doanh nghiệp tổ chức hoạt ñộng ñua 
ngựa ñể kinh doanh ñặt cược. 

14-03-2018 501+502 
14-4-2018 

 

  Thông tư số 18/2018/TT-BVHTTDL 
quy ñịnh về cơ sở vật chất, trang thiết 
bị và tập huấn nhân viên chuyên môn 
ñối với môn Bóng ñá. 

20-03-2018 503+504 
16-4-2018 
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